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NHIỆM VỤ THỬ TẢI TĨNH CỌC D300  

1. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA 

Trong tài liệu này có sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 

1.1. Cọc thí nghiệm 

- Cọc được chọn trong số các cọc của móng công trình, số lượng cọc thí nghiệm là 

02 cọc D300 theo bản vẽ mặt bằng định vị cọc. 

1.2. Hệ gia tải  

- Hệ thống thiết bị để tạo tải trọng tác dụng lên đầu cọc thí nghiệm. 

1.3. Hệ phản lực 

- Hệ thống thiết bị dùng làm phản lực (để neo giữ, làm đối trọng) khi gia tải. 

1.4. Tải trọng giới hạn 

- Tải trọng lớn nhất của cọc chịu được thời điểm xảy ra phá hoại và được xác định 

theo một giới hạn quy ước nào đó. 

1.5. Tải trọng cho phép  

- Tải trọng của cọc tính theo điều kiện đất nền hoặc vật liệu cọc, bằng tải trọng giới 

hạn chia cho hệ số an toàn.  

1.6. Tải trọng thiết kế  

- Tải trọng làm việc dự kiến của cọc theo thiết kế. Tải trọng cọc thiết kế dự tính là 

Ptk = 45Tấn (cọc D300). 

1.7. Ổn định quy ước 

- Trạng thái ổn định khi độ lún của cọc được xem là đã tắt (ổn định). 

2. QUY ĐỊNH CHUNG 

2.1. Thí nghiệm cọc bằng phương pháp tải trọng tĩnh ép dọc trục (sau đây gọi là 

thí nghiệm nén tĩnh cọc) được thực hiện ở giai đoạn thăm dò thiết kế. 

2.2. Thí nghiệm nén tĩnh cọc ở giai đoạn thăm dò thiết kế (sau đây gọi là thí nghiệm 

thăm dò) được tiến hành trước khi thi công cọc đại trà nhằm xác định các số liệu 

cần thiết kế về cường độ, biến dạng và mối quan hệ tải trọng - chuyển vị của cọc 
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làm cơ sơ cho thiết kế hoặc điều chỉnh đồ án thiết kế, chọn thiết bị và công nghệ 

thi công cọc phù hợp. 

2.3. Vị trí cọc thí nghiệm do thiết kế chỉ định, vị trí ghi chú trên mặt bằng định vị cọc. 

2.4. Số lượng cọc thí nghiệm do thiết kế quy định tùy theo mức độ quan trọng của 

công trình, mức độ phức tạp của điều kiện đất nền, kinh nghiệm thiết kế, chủng 

loại cọc sử dụng và chất lượng thi công cọc trong hiện trường, thông thường được 

lấy bằng 1 % tổng số cọc của công trình nhưng trong mọi trường hợp không ít 

hơn 2 cọc. Chọn thí nghiệm: 

  2 cọc D300 cho bể chứa. 

2.5. Thí nghiệm cọc phải do cán bộ địa kĩ thuật có trình độ chuyên môn và kinh 

nghiệm trực tiếp chỉ đạo. Các cán bộ vận hành thiết bị và theo dõi thí nghiệm cần 

được huấn luyện và đào tạo. 

2.6. Nhà thầu phải lập đề cương thí nghiệm trình chủ đầu tư và TVTK xem xét, việc 

thí nghiệm phải tuân thủ theo phương án thí nghiệm được thiết kế chấp thuận. 

Nội dung phương án thí nghiệm cần đề cập đến các điểm cụ thể sau: 

a) Đặc điểm công trình xây dựng; 

b) Đặc điểm đất nền của khu vực xây dựng và tại địa điểm thí nghiệm; 

c) Đặc điểm cọc thí nghiệm (số lượng, chủng loại, kích thước, sức chịu tải); 

d) Biện pháp thi công; 

e) Thời gian nghỉ của cọc sau khi thi công xong đến khi thí nghiệm; 

f) Tải trọng thí nghiệm và chuyển vị đầu cọc lớn nhất theo dự kiến; 

g) Phương pháp và quy trình gia tải; 

h) Yêu cầu về thiết bị thí nghiệm; 

i) Dự kiến thời gian, tiến độ và tổ chức thực hiện thí nghiệm;  

k) Các yêu cầu cần thiết khác. 

3. PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 

3.1.  Nguyên tắc 

- Thí nghiệm được tiến hành bằng phương pháp dùng tải trọng tĩnh ép dọc trục cọc 

sao cho dưới tác dụng của lực ép, cọc lún sâu thêm vào đất nền. Tải trọng tác dụng 
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lên đầu cọc được thực hiện bằng kích thủy lực với hệ phản lực là dàn chất tải, neo 

hoặc kết hợp cả hai. Các số liệu về tải trọng, chuyển vị, biến dạng... thu được trong 

quá trình thí nghiệm là cơ sơ để phân tích, đánh giá sức chịu tải và mối quan hệ tải 

trọng - chuyển vị của cọc trong đất nền. 

CHÚ THÍCH: Có thể thực hiện theo phương pháp gia tải trực tiếp lên đầu cọc bằng 

vật nặng đã biết trọng lượng. 

3.2. Thiết bị thí nghiệm 

3.2.1. Thiết bị thí nghiệm bao gồm hệ gia tải phản lực và hệ đo đạc quan trắc. 

3.2.2. Hệ gia tải gồm kích, bơm và hệ thống thủy lực phải bảo đảm không bị rò rỉ, hoạt 

động an toàn áp lực không nhỏ hơn 150 % áp lực làm việc. Kích thủy lực phải 

bảo đảm các yêu cầu sau: 

a) Có sức nâng đáp ứng tải trọng lớn nhất theo dự kiến; 

b) Có khả năng gia tải, giảm tải với cấp tải trọng phù hợp với phương án thí 

nghiệm; 

c) Có khả năng giữ tải ổn định không ít hơn 24 h; 

d) Có hành trình đủ để đáp ứng chuyển vị đầu cọc lớn nhất theo dự kiến cộng 

với biến dạng của hệ phản lực; 

e) Khi sử dụng nhiều kích, các kích nhất thiết phải cùng chủng loại, cùng đặc 

điểm tính kĩ thuật và phải được vận hành trên cùng một máy bơm. 

CHÚ THÍCH 1: Nên sử dụng kích có khớp cầu để hạn chế hoặc loại trừ tác dụng tải 

lệch tâm lên đầu cọc; 

CHÚ THÍCH 2: Chuyển vị đầu cọc lớn nhất được dự tính ít nhất bằng 10 % đường 

kính hoặc chiều rộng cọc cộng với biến dạng đàn hồi của cọc; 

CHÚ THÍCH 3: Chuyển vị cho phép của hệ phản lực thường bằng 25 mm khi sử 

dụng cọc neo và 100 mm khi sử dụng dàn chất tải và neo đất. 

3.2.3. Tấm đệm đầu cọc và đầu kích bằng thép bản có đủ cường độ và độ cứng bảo 

đảm phân bố tải trọng đồng đều của kích lên đầu cọc. 

3.2.4. Hệ đo đạc quan trắc bao gồm thiết bị, dụng cụ đo tải trọng tác dụng lên đầu cọc, 

do chuyển vị của cọc, máy thủy chuẩn, dầm chuẩn và dụng cụ kẹp đầu cọc. 
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3.2.5. Tải trọng tác dụng lên đầu cọc được đo bằng đồng hồ áp lực lắp sẵn trong hệ 

thống thủy lực. Đồng hồ áp lực nên hiệu chỉnh đồng bộ cùng với kích và hệ 

thống thủy lực với độ chính xác đến 5 %. Nếu không có điều kiện hiệu chỉnh 

đồng bộ thì có thể hiệu chỉnh riêng đồng hồ áp lực. 

CHÚ THÍCH 1: Khuyến khích dùng hộp áp lực kế (load cell) hoặc cảm biến 

ứng lực đã được hiệu chỉnh đặt giữa đầu kích và dầm chính (dầm chịu tải) để đo 

tải trọng tác dụng lên đầu cọc; 

CHÚ THÍCH 2: Khuyến khích dùng thiết bị tự động bù áp lực trong hệ thống 

thủy lực. 

3.2.6. Chuyển vị đầu cọc được đo bằng 2 đến 4 chuyển vị kế có độ chính xác đến 0,01 

mm, có hành trình dịch chuyển ít nhất 50 mm hoặc đủ để đo chuyển vị lớn nhất 

theo dự kiến; 

CHÚ THÍCH 1: Khuyến khích dùng các thiết bị tự động đo chuyển vị bằng 

điện, điện quang; 

CHÚ THÍCH 2: Chuyển vị mũi cọc hoặc biến dạng dọc thân cọc có thể đo 

được bằng các thiết bị đặt sẵn trong cọc như cảm biến điện trở, các thanh đo... 

3.2.7. Máy thủy chuẩn dùng để đo kiểm tra dịch chuyển, chuyển vị của gối kê dàn chất 

tải, hệ thống neo, dầm chuẩn gá lắp chuyển vị kế, độ vồng của dầm chính... và 

chuyển vị đầu cọc. Các số liệu đo chuyển vị đầu cọc bằng máy thủy chuẩn chỉ 

được dùng như là số liệu kiểm tra thô. 

3.2.8. Các thiết bị đo tải trọng và chuyển vị phải được kiểm định và hiệu chỉnh định 

kì. Các chứng chỉ kiểm định thiết bị phải trong thời gian hiệu lực. 

3.2.9. Các bộ phận gá lắp thiết bị đo chuyển vị gồm dầm chuẩn bằng gỗ hoặc bằng 

thép và dụng cụ kẹp đầu cọc bằng thép bản phải đảm bảo ít bị biến dạng do thời 

tiết. 

3.2.10. Hệ phản lực phải được thiết kế để chịu được phản lực không nhỏ hơn 120 % tải 

trọng thí nghiệm lớn nhất theo dự kiến. Tùy thuộc điều kiện thí nghiệm, có thể 

chọn một trong ba dạng kết cấu sau đây làm hệ phản lực: 

a) Dầm chính (dầm chịu tải) kết hợp với dàn chất tải; 

b) Dầm chính kết hợp với hệ dầm chịu lực liên kết với neo; 
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c) Phối hợp cả hai dạng trên. 

Các bộ phận cấu tạo của hệ phản lực phải bảo đảm các yêu cầu sau: 

a) Mỗi loại dầm (dầm chính, dầm phụ dàn chất tải, dầm chịu lực liên kết với 

neo) phải cùng chủng loại, cường độ, độ cứng và kích thước; 

b) Chiều sâu mũi neo (cọc neo hoặc neo đất) không lớn hơn chiều sâu mũi cọc 

thí nghiệm; 

c) Tổng trọng lượng đối trọng kể cả dàn chất tải, dầm chính... không nhỏ hơn 

120 % tải trọng thí nghiệm lớn nhất theo dự kiến. 

CHÚ THÍCH 1: Độ vồng của dầm không lớn hơn 1/200 chiều dài tính toán; 

CHÚ THÍCH 2: Đối trọng có thể là bê tông, thép, cát đá sỏi, nước chứa trong 

các vật đựng hoặc các vật nặng khác; 

CHÚ THÍCH 3: Có thể dùng công trình có sẵn làm đối trọng với điều kiện đủ 

trọng lượng quy định và kết cấu cho phép; 

CHÚ THÍCH 4: Có thể dùng cọc của móng công trình cọc neo nếu thiết kế 

cho phép. 

3.3.  Chuẩn bị thí nghiệm 

3.3.1. Những cọc sẽ tiến hành thí nghiệm cần được kiểm tra chất lượng theo các tiêu 

chuẩn hiện hành về thi công và nghiệm thu cọc. 

3.3.2. Việc thí nghiệm chỉ được tiến hành cho các cọc đã đủ thời gian phục hồi cấu 

trúc của đất bị phá hoại trong quá trình thi công hoặc bê tông đạt cường độ để 

thí nghiệm theo quy định của thiết kế (đối với cọc khoan nhồi). Thời gian nghỉ 

từ khi kết thúc thi công đến khi thí nghiệm được quy định như sau: 

a) Tối thiểu 21 ngày đối với cọc khoan nhồi; 

b) Tối thiểu 7 ngày đối với các loại cọc khác. 

3.3.3. Đầu cọc thí nghiệm có thể được cắt bớt hoặc nối thêm nhưng phải được gia 

công để đảm bảo các yêu cầu sau: 

a) Khoảng cách từ đầu cọc đến dầm chính phải đủ để lắp đặt kích và thiết bị 

đo; 
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b) Mặt đầu cọc được làm bằng phẳng, vuông góc với trục cọc, nếu cần thiết 

phải gia cố thêm để không bị phá hoại cục bộ dưới tác dụng tải trọng thí 

nghiệm; 

c) Cần có biện pháp loại trừ ma sát phần cọc cao hơn cốt đáy móng nếu xét 

thấy nó có thể ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm. 

3.3.4. Kích phải đặc trực tiếp trên tấm đệm đầu cọc, chính tâm so với tim cọc. Khi 

dùng nhiều kích thì phải bố trí các kích sao cho tải trọng được truyền dọc trục, 

chính tâm lên đầu cọc. 

CHÚ THÍCH 1: Không đặt kích trực tiếp lên đầu cọc thí nghiệm; 

CHÚ THÍCH 2: Nếu kích không có khớp cầu thì phải lắp ráp sao cho mặt 

phẳng đầu kích (hoặc tấm đệm đầu kích) tiếp xúc hoàn toàn với mặt phẳng của 

dầm chính. 

3.3.5. Hệ phản lực phải lắp đặt theo nguyên tắc cân bằng, đối xứng qua trục cọc, bảo 

đảm truyền tải trọng dọc trục, chính tâm lên đầu cọc, đồng thời tuân thủ các quy 

định sau: 

a) Dàn chất tải được lắp đặt trên các gối kế ổn định, hạn chế tối đa độ lún của các 

gối kê; 

b) Dầm chính và hệ dầm chịu lực phải được kê lên các trục đỡ hoặc các gối kê; 

c) Khi sử dụng nhiều dầm chính, các dầm nhất thiết phải được liên kết cứng với 

nhau bằng hàn chịu lực, bảo đảm truyền tải trọng đồng đều lên đầu cọc; 

d) Việc chất đối trọng phải được cân bằng, nhẹ nhàng, tránh các xung lực; 

e) Bố trí neo (cọc neo hoặc neo đất) đối xứng qua trục cọc.  

f) Phải lắp đặt sao cho dàn chất tải làm việc đồng thời với neo khi kết hợp chúng 

làm hệ phản lực; 

g) Khi lắp dựng xong, đầu cọc không bị nén trước khi thí nghiệm. 

3.3.6. Dụng cụ kẹp đầu cọc được bắt chặt vào thân cọc, cách đầu cọc khoảng 0,5 

đường kính hoặc chiều rộng tiết diện cọc. 

3.3.7. Các dầm chuẩn được đặt song song hai bên cọc thí nghiệm, các trụ đỡ dầm được 

chôn chặt xuống đất. Chuyển vị kế được lắp đối xứng hai bên đầu cọc và được 
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gắn ổn định lên các dầm chuẩn, chân của chuyển vị kế được tựa lên dụng cụ 

kẹp đầu cọc hoặc tấm đệm đầu cọc (hoặc có thể lắp ngược lại). 

CHÚ THÍCH 1: Chân của chuyển vị kế nên tựa trên mặt phẳng nhẵn, tốt nhất là dùng 

các tấm kính nhỏ; 

CHÚ THÍCH 2: Khi dùng thiết bị điện, điện quang để đo chuyển vị đầu cọc, bộ phận 

thu nhận được gắn chặt vào thân cọc hoặc dụng cụ kẹp đầu cọc. 

3.3.8. Khoảng cách lắp dựng thiết bị được quy định như sau: 

a) Từ tâm cọc thí nghiệm đến tâm cọc neo hoặc cánh neo đất lớn hơn 3D nhưng 

trong mọi trường hợp không nhỏ hơn 2 m; 

b) Từ cọc thí nghiệm đến điểm gần nhất của các gối kê lớn hơn 3D nhưng trong 

mọi trường hợp không nhỏ hơn 1,5 m; 

c) Từ cọc thí nghiệm đến các gối đỡ dầm chuẩn không nhỏ hơn 1,5 m; 

d) Từ mốc chuẩn đến cọc thí nghiệm, neo và gối kê dàn chất tải lớn hơn 5D nhưng 

trong mọi trường hợp không nhỏ hơn 2,5 m. 

CHÚ THÍCH 1: D là đường kính hoặc chiều rộng tiết diện cọc; 

CHÚ THÍCH 2: Khi thí nghiệm cọc mở rộng đáy, khoảng cách từ đáy cọc đến cọc 

neo và đến cánh neo đất lần lượt không nhỏ hơn 1/2 lần và 1 lần đường kính đáy cọc. 

3.4.  Quy trình gia tải 

3.4.1. Trước khi thí nghiệm chính thức, tiến hành gia tải trước nhằm kiểm tra hoạt động 

của thiết bị thí nghiệm và tạo tiếp xúc tốt giữa thiết bị và đầu cọc. Gia tải trước 

được tiến hành bằng cách tác dụng lên đầu cọc khoảng 5 % tải trọng thiết kế sau 

đó giảm tải về 0, theo dõi hoạt động của thiết bị thí nghiệm. Thời gian gia tải và 

thời gian giữ tải ở cấp 0 khoảng 10 min. 

3.4.2. Thí nghiệm được thực hiện theo quy trình gia tải và giảm tải từng cấp, tính bằng 

phần trăm (%) của tải trọng thiết kế. Cấp tải mới chỉ được tăng hoặc giảm khi 

chuyển vị (độ lún) hoặc độ phục hồi đầu cọc đạt ổn định quy ước hoặc đủ thời 

gian quy định. 

3.4.3.  Quy trình gia tải tiêu chuẩn được thực hiện như sau: 
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a) Gia tải từng cấp đến tải trọng thí nghiệm lớn nhất theo dự kiến như quy định ở 

4.4.7, mỗi cấp gia tải không lớn hơn 25 % tải trọng thiết kế. Cấp tải mới chỉ được 

tăng khi tốc độ lún đầu cọc đạt ổn định quy ước như quy định ở 4.4.6 nhưng không 

quá 2 h. Giữ cấp tải trọng lớn nhất cho đến khi độ lún đầu cọc đạt ổn định quy ước 

hoặc theo phương án thí nghiệm được duyệt; 

b) Sau khi kết thúc gia tải, nếu cọc không bị phá hoại thì tiến hành giảm tải về 0, 

mỗi cấp giảm tải bằng lần cấp gia tải và thời gian giữ tải mỗi cấp là 30 min, riêng 

cấp tải 0 có thể lâu hơn nhưng không quá 6 h. 

CHÚ THÍCH 1: Giá trị mỗi cấp gia tải có thể lấy bằng 10 %, 15 % hoặc 20 % tải 

trọng thiết kế; 

CHÚ THÍCH 2: Thời gian giữ cấp tải 100 % tải trọng thiết kế có thể được kéo dài 

đến 6 giờ để quan sát chuyển vị theo dự tính; 

CHÚ THÍCH 3: Khi có cơ sở thích ứng, cho phép thí nghiệm theo quy trình 

đặc biệt khác (xem Phụ lục D). 

3.4.4.  Yêu cầu thí nghiệm chu kỳ thì thực hiện theo quy trình gia tải sau: 

Chu kỳ thí 
nghiệm 

STT 
% Tải 

trọng thiết 
kế 

Tải trọng thí 
nghiệm (tấn) Thời gian giữ tải tối 

thiểu 
Tổng thời 

gian 
Cọc D300 

Kiểm tra 
1 5 2.25 10 phút 

20 phút 
2 0 0 10 phút 

Chu kỳ 1 

3 25 11.25 10-20-30…60 phút 

630 phút 

4 50 22.5 10-20-30…60 phút 
5 75 33.75 10-20-30…60 phút 
6 100 45 10-20-30…360 phút 
7 50 22.5 10-20-30 phút 
8 0 0 10-20-30…60 phút 

Chu kỳ 2 

9 25 11.25 10-20-30 phút 

1890 phút 

10 50 22.5 10-20-30 phút 
11 75 33.75 10-20-30 phút 
12 100 45 10-20-30 phút 
13 125 56.25 10-20-30…60 phút 
14 150 67.5 10-20-30…60 phút 
15 175 78.75 10-20-30…60 phút 
16 200 90 10-20-30…1440 phút 
17 150 67.5 10-20-30 phút 
18 100 45 10-20-30 phút 
19 50 22.5 10-20-30 phút 
20 0 0 10-20-30…60 phút 
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3.4.5. Không phụ thuộc vào mục đích thí nghiệm, các giá trị thời gian, tải trọng và 

chuyển vị đầu cọc cần phải đo đạc và ghi chép ngay sau khi tăng hoặc giảm tải 

và theo khoảng thời gian như quy định ở Bảng 1. Có thể đo các giá trị dịch chuyển 

ngang của đầu cọc, chuyển dịch của hệ phản lực hoặc của dầm chuẩn khi có yêu 

cầu. 

Bảng 1 - Thời gian theo dõi độ lún và ghi chép số liệu 

Cấp tải trọng Thời gian theo dõi và đọc số liệu 

Cấp gia tải Không quá 10 min một lần cho 30 min đầu;  

Không quá 15 min cho một lần 30 min sau đó;  

Không quá 1 h một lần cho 10 h tiếp theo;  

Không quá 2 h một lần cho các giờ tiếp theo. 

Cấp gia tải lại và cấp 

giảm tải 

Không quá 10 min một lần cho 30 min đầu;  

Không quá 15 min một lần cho 30 min sau đó;  

Không quá 1 h một lần cho các giờ tiếp theo. 

3.4.6. Tốc độ chuyển vị đầu cọc đạt giá trị sau đây được xem là ổn định quy ước: 

a) Không quá 0,25 mm/h đối với cọc chống vào đất hòn lớn, đất cát, đất sét từ 

dẻo đến cứng; 

b) Không quá 0,1 mm/h đối với cọc ma sát trong đất sét dẻo mền đến dẻo chảy. 

3.4.7. Tải trọng thí nghiệm lớn nhất do thiết kế quy định như sau: tải trọng thí nghiệm 

lớn nhất bằng 200 % tải trọng thiết kế:  

P(TT) = 2Ptk = 2x45 = 90Tấn (cọc D300) 

3.4.8. Theo dõi và xử lý một số trường hợp có thể xảy ra trong quá trình gia tải: 

a) Trị số cấp gia tải có thể được gia tăng ở các cấp đầu nếu xét thấy cọc lún không 

đáng kể hoặc được giảm khi gia tải gần đến tải trọng phá hoại để xác định chính 

xác tải trọng phá hoại; 

b) Trường hợp cọc có dấu hiệu bị phá hoại dưới cấp tải trọng lớn nhất theo dự 

kiến thì có thể giảm về cấp tải trọng trước đó và giữ tải như quy định; 
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c) Trường hợp ở cấp tải trọng lớn nhất theo dự kiến mà cọc chưa bị phá hoại, nếu 

thiết kế yêu cầu xác định tải trọng phá hoại và điều kiện gia tải cho phép thì có 

thể tiếp tục gia tải, mỗi cấp tải nên lấy bằng 10 % tải trọng thiết kế và thời gian 

gia tải giữa các cấp là 5 min để xác định tải trọng phá hoại. 

3.4.9. Tiến hành vẽ biểu đồ quan hệ tải trọng - chuyển vị và chuyển vị - thời gian của 

từng cấp tải để theo dõi diễn biến quá trình thí nghiệm. 

3.4.10. Trong thời gian thí nghiệm, phải thường xuyên quan sát và theo dõi tình trạng 

cọc thí nghiệm, độ co giãn của cần neo đất hoặc của thép liên kết cọc neo với hệ 

dầm chịu lực, độ chuyển dịch của dàn chất tải... để kịp thời có biện pháp xử lí. 

3.4.11. Cọc thí nghiệm được xem là bị phá hoại khi: 

a) Tổng chuyển vị đầu cọc vượt quá 10 % đường kính hoặc chiều rộng tiết diện 

cọc có kể đến biến dạng đàn hồi của cọc khi cần thiết; hoặc 

b) Vật liệu cọc bị phá hoại. 

3.4.12. Cọc thí nghiệm kiểm tra được xem là không đạt khi: 

a) Cọc bị phá hoại theo quy định ở 4.4.11; 

b) Tổng chuyển vị đầu cọc dưới tải trọng thí nghiệm lớn nhất và biến dạng dư 

của cọc vượt quá quy định nêu trong phưởng án thí nghiệm. 

3.4.13. Thí nghiệm được xem là kết thúc khi: 

a) Đạt mục tiêu thí nghiệm theo phương án thí nghiệm; 

b) Cọc thí nghiệm bị phá hoại. 

3.4.14. Thí nghiệm phải tạm dừng nếu phát hiện thấy các hiện tượng sau đây: 

a) Các mốc chuẩn đặt sai, không ổn định hoặc bị phá hỏng; 

b) Kích hoặc thiết bị đo không hoạt động hoặc không chính xác; 

c) Hệ phản lực không ổn định. 

Việc thí nghiệm có thể được tiếp tục sau khi đã xử lý, khắc phục. 

3.4.15. Thí nghiệm bị hủy bỏ nếu phát hiện thấy: 

a) Cọc đã bị nén trước khi gia tải; 

b) Các tình trạng nêu ở 4.4.14 không thể khắc phục được. 
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3.5. Xử lý và trình bày kết quả thí nghiệm 

3.5.1. Các số liệu thí nghiệm được phân tích, xử lí và đưa vào dạng bảng như quy 

định ở Phụ lục C, TCVN 9393 – 2012 bao gồm: 

a) Bảng số liệu thí nghiệm; 

b) Bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm. 

3.5.2. Từ các số liệu thí nghiệm, thành lập các biểu đồ quan hệ sau đây: 

a) Biểu đồ quan hệ tải trọng - chuyển vị; 

b) Biểu đồ quan hệ chuyển vị - thời gian của các cấp tải; 

c) Biểu đồ quan hệ tải trọng - thời gian; 

d) Biểu đồ quan hệ chuyển vị - tải trọng - thời gian. 

CHÚ THÍCH: Mẫu các biểu đồ xem Phụ lục B TCVN 9393 – 2012. Tỉ lệ xích 

của biểu đồ quan hệ tải trọng (S) - Chuyển vị (P) thường được lấy S/P = 1/10 đến 

1/20 (Pmax càng lớn, tỉ lệ càng nhỏ). 

3.5.3. Từ kết quả thí nghiệm, sức chịu tải giới hạn của cọc đởn có thể được xác định 

bằng các phương pháp sau: 

a) Phương pháp đồ thị dựa trên hình dạng đường cong quan hệ tải trọng - chuyển 

vị: 

- Trường hợp đường cong biến đổi nhanh, thể hiện rõ điểm tại đó độ dốc thay đổi đột 

ngột (sau đây gọi là điểm uốn), sức chịu tải giới hạn bằng tải trọng tương ứng với 

điểm đường cong bắt đầu biến đổi độ dốc. 

- Nếu đường cong biến đổi chậm, khó hoặc không thể xác định chính xác điểm uốn 

thì căn cứ vào gia tải và quy trình thí nghiệm để chọn phưởng pháp xác định sức 

chịu đựng tải giới hạn (xem Phụ lục E), TCVN 9393 – 2012. 

CHÚ THÍCH: Giá trị sức chịu tải giới hạn xác định theo phương pháp khác nhau 

có thể khác nhau. 

b) Phương pháp dùng chuyển vị giới hạn tương ứng với sức chịu tải giới hạn: 

- Sức chịu tải giới hạn bằng tải trọng tương ứng với chuyển vị bằng 10 % đường kính 

hoặc chiều rộng cọc. 
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CHÚ THÍCH: Biến dạng đàn hồi của cọc được tính bằng PL/EA, trong đó P là 

tải trọng tác dụng, E là môđun đàn hồi của vật liệu cọc, L là chiều dài cọc, A là 

diện tích tiết diện cọc. 

c) Xét theo tình trạng thực tế thí nghiệm và cọc thí nghiệm: 

- Sức chịu tải giới hạn bằng tải trọng lớn nhất khi dừng thí nghiệm (trường hợp phải 

dùng thí nghiệm sớm hơn dự kiến do điều kiện gia tải hạn chế); 

- Sức chịu tải giới hạn được lấy bằng cấp tải trọng trước cấp tải gây ra phá hoại vật 

liệu cọc. 

3.5.4. Sức chịu tải cho phép của cọc đơn thẳng đứng được xác định bằng sức chịu tải 

giới hạn chia cho hệ số an toàn. 

3.5.5. Tùy thuộc và mức độ quan trọng của công trình, điều kiện đất nền, phương 

pháp thí nghiệm và phương pháp xác định sức chịu tải giới hạn, tư vấn thiết kế quyết 

định áp dụng hệ số an toàn cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể (tham khảo Phụ lục 

E) 

3.6. Báo cáo kết quả thí nghiệm 

3.6.1. Những vấn đề chung 

a) Đặc điểm công trình; 

b) Địa điểm hiện trường thí nghiệm; 

c) Điều kiện địa kỹ thuật (kết quả khảo sát hiện trường và trong phòng, sở đồ bố trí 

các điểm khảo sát, hình trụ hố khoan gần cọc thí nghiệm nhất...); 

d) Sơ đồ bố trí cọc. 

3.6.2. Đặc điểm cọc thí nghiệm 

a) Số hiệu, vị trí cọc; 

b) Thiết bị và phương pháp thi công cọc; 

c) Loại cọc; 

d) Vật liệu cọc; 

e) Kích thước cọc (chiều dài, đường kính); 

f) Cao độ đầu cọc, cao độ mũi cọc; 
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g) Đặc điểm cốt thép; 

h) Kết quả kiểm tra cường độ mẫu bê tông; 

i) Loại cọc thí nghiệm (thăm dò, kiểm tra);  

j) Tải trọng thiết kế của cọc; 

k) Tải trọng thí nghiệm và chuyển vị lớn nhất theo dự kiến. 

3.6.3. Sơ đồ thí nghiệm và thiết bị 

a) Ngày thí nghiệm; 

b) Loại thí nghiệm; 

c) Số lượng cọc thí nghiệm; 

d) Mô tả sơ bộ thí nghiệm 

e) Sơ đồ bố trí cọc thí nghiệm và hệ thống thiết bị thí nghiệm; 

f) Sơ đồ bố trí hệ đo đạc, quan trắc; 

g) Các chứng chỉ kiểm định thiết bị thí nghiệm... 

3.6.4. Quy trình thí nghiệm 

a) Chu kì thí nghiệm; 

b) Quy trình tăng tải, giảm tải; 

c) Biểu theo dõi, ghi chép số liệu thí nghiệm tại hiện trường. 

3.6.5. Biểu diễn kết quả thí nghiệm 

3.6.6. Kết luận, kiến nghị về kết quả thí nghiệm 

4. CÔNG TÁC AN TOÀN 

Ngoài việc tuân thủ nội quy an toàn lao động trong xây dựng, cần phải chấp hành các 

quy định sau đây trong thí nghiệm: 

a) Người không có trách nhiệm không được vào khu vực thí nghiệm; 

b) Các phế liệu, gạch vỡ, bùn nhão, dầu mỡ... trên hiện trường thí nghiệm phải dọn 

sạch sẽ; 

c) Phải có biện pháp bảo vệ thiết bị, máy móc thí nghiệm khỏi mưa gió, nắng nóng; 
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d) Kích, bơm và hệ thống đường ống thủy lực, hệ thống van, đầu nối cần được định 

kì kiểm tra và vệ sinh sạch sẽ. Thay thế kịp thời các bộ phận hư hỏng; 

e) Việc lắp đặt và tháo dỡ đối trọng cần được thực hiện với biện pháp an toàn thích 

hợp; 

f) Dỡ bỏ các giá đỡ, neo... và dọn sạch khu vực thí nghiệm để đảm bảo an toàn mặt 

bằng thi công; 

g) Sau khi kết thúc thí nghiệm, toàn bộ các thiết bị thí nghiệm cần được tháo dỡ, 

vận chuyển khỏi hiện trường và được bảo dưỡng cẩn thận. 

 


